
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 12/2024 (02/12/2024 – 06/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

02/11/2024 

THỨ BA 

03/12/2024 
THỨ TƯ 

04/12/2024 
THỨ NĂM 

05/12/2024 
THỨ SÁU 

06/12/2024 
ĐÓN TRẺ Lắng nghe ý kiến của người khác. 

Trò chuyện dạy trẻ biết trao và nhận đồ bằng hai tay. 

Trò chuyện về một số việc vừa sức trẻ có thể giúp đỡ cô và các bạn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ 

Con ếch 

- GH2: Nối con 

vật với môi 

trường sống 

thích hợp (Tập 

MTXQ) 

- GH1: TC: Bật 

liên tục vào 

vòng 

- GH2: Thơ 

“Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa” 

- GH1: LQVT: 

Nhận biết khối 

chữ nhật, khối 

vuông 
- GH2: Nối khối 

với đồ vật tương 

ứng (Tập Toán) 

- GH1: Hát “Chú 

bộ đội đi xa” 

- GH2: Rèn kỹ 

năng vỗ tay tiết 

tấu chậm theo 

bài hát 

- GH1: KPTN: 

Núi lửa phun 

trào  

- GH2: TH: Vẽ 

các con vật bằng 

bàn tay  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI - Quan sát: Vườn rau  
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NGOÀI 

TRỜI 
-TCDG: Chơi với đồ chơi dân gian: nhảy dây, nhảy ô… 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

- Giữ quần áo khô khi rửa tay, rửa mặt. 

- Biết gạt cần dội nước sau khi đi vệ sinh 
HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc đồng dao, 

ca dao về cô 

giáo. 

  

Làm tập “Bé tập 

tô” 

 

Ôn thơ “Chú bộ 

đội hành quân 

trong mưa” 

Ôn hát “Chú bộ 

đội đi xa” 
Trang trí vẽ con 

vật bằng bàn tay  

  

TUẦN 02 - THÁNG 12/2024 (09/12/2024 – 13/12/2024) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

9/12/2024 

THỨ BA 

10/12/2024 

THỨ TƯ 

11/12/2024 

THỨ NĂM 

12/12/2024 

THỨ SÁU 

13/12/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về việc không nên vứt rác bừa bãi; biết nhặt bỏ rác đúng nơi quy định . 

- Trò chuyện về việc trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày. 

- Trò chuyện về việc không nhận bánh kẹo của người lạ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Lăn bóng 

bằng 2 tay và đi 

theo bóng 

- GH2:  Nhận 

biết chữ số, số 

- GH1: LQCV: 

Làm quen chữ u, 

ư 

- GH2:  Tập đồ, 

sao chép chữ u, 

- GH1: TCKN-

XH Không nhận 

quà và đi theo 

người lạ 

- GH2: Vỗ tay 

theo nhịp ¾ 

- GH1: TH: Vẽ 

lọ hoa và quả 

bóng 

- GH2: KPTN: 

Chất nhờn ma 

quái 

- GH1: KC: 

Nhím con kết 

bạn 

- GH2: Rèn kỹ 

năng cầm cọ. 
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lượng, thứ tự 

trong phạm vi 8 

ư (Tập Bé tập tô) 

 

“Chú bộ đội đi 

xa” 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây hoa cúc. 

- Nhặt lá vàng, cành cây khô, nhổ cỏ tưới nước vườn trường. 

-TCDG: Rồng rắn, lò cò, chìm nổi. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn lăn bóng 2 

tay và đi theo 

bóng 

Nhận xét và tỏ 

thái độ với hành 

vi “đúng” - 

“sai”, “tốt” - 

“xấu”. 

Ôn vỗ tay theo 

nhịp ¾  

Đọc thơ: Mèo đi 

câu cá 

 

Ôn truyện Nhím 

con kết bạn 
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TUẦN 03 - THÁNG 12/2024 (16/12/2024 – 20/12/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

16/12/2024 

THỨ BA 

17/12/2024 
THỨ TƯ 

18/12/2024 
THỨ NĂM 

19/12/2024 
THỨ SÁU 

20/12/2024 
ĐÓN TRẺ - Trò chuyện Nhận biết các trạng thái cảm xúc của người khác. 

- Trò chuyện về một số thức ăn, thực phẩm hằng ngày. 

- Trò chuyện về ích lợi của các món ăn đối với sức khoẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: LQVT 

Xác định phía 

phải, phía trái 

của bạn khác, 

của đối tượng 

khác (Có sự định 

hướng) 

- GH2: Thực 

hiện tập MTXQ 

- GH1: Nhảy lò 

cò 5m 

- GH2: Làm 

quen chữ m,t 
 

- GH1: Xé, dán 

con diều.   

- GH2: Ôn nhóm 

chữ m,t 
 

- GH1: Hát: 

“Cháu thương 

chú bộ đội” 

- GH2: Nhận 

biết các trạng 

thái cảm xúc của 

người khác 

 

- GH1: Noel 

- GH2:  Thực 

hiện phiếu tạo 

hình. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 
CHƠI 

NGOÀI 

- Quan sát: Quang cảnh, trang trí Noel  

- TCDG: cờ gánh, cướp cờ, chơi với đồ chơi dân gian: nhảy dây, nhảy ô… 
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TRỜI - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn xác định phía 

phải, phía trái 

của bạn khác, 

của đối tượng 

khác 

Làm tập LQVT. Biết xếp hàng 

chờ đến lượt của 

mình 

 

Ôn hát “Cháu 

thương chú bộ 

đội” 

Cho trẻ hát, vận 

động những bài 

hát về noel 

 

 
TUẦN 04 - THÁNG 12/2024 (23/12/2024 – 27/12/2024) 

 
NỘI 

DUNG 
THỨ HAI 

23/12/2024 

THỨ BA 

24/12/2024 
THỨ TƯ 

25/12/2024 
THỨ NĂM 

26/12/2024 
THỨ SÁU 

27/12/2024 
ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về một số việc vừa sức trẻ có thể giúp đỡ cô và các bạn 

- Trò chuyện về ích lợi của các món ăn đối với sức khoẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 3 - Chân 2 - Bụng 1 - Bật 2    

 
GIỜ HỌC 

- GH1: Vẽ cây 

thông 

- GH2: Một số 

hiện tượng thời 

tiết thay đổi theo 

mùa và thứ tự 

các mùa trong 

năm 

 

Bé vui đón Noel 
 

- GH1: Hát “Bác 

đưa thư vui tính” 

- GH2: Tách gộp 

trong phạm vi 8 

 

- GH1: Phòng 

tránh xâm hại. 

- GH2: Thơ 

“Gấu qua cầu” 

- GH1: Kể 

chuyện: Thỏ và 

Rùa 

- GH2: Trag 

phục phù hợp 

thời tiết. (Tập 

tạo hình) 
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CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 
  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 
- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau  

- TCDG: Rồng rắn. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 
NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trang trí cây 

thông 
 

-  Đọc các bài 

thơ, đồng dao đã 

học. 

 

- Sao chép thẻ từ 

chứa chữ o, ô. 

 

- Ôn thơ Gấu qua 

cầu 
- Ôn kể chuyện 

Thỏ và Rùa 

 
 

 

 

 

 


